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Đánh giá hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải của các hộ gia
đình nuôi heo quymô nhỏ tại tỉnh Bình Định

Nguyễn Thúy Lan Chi1, Trần CẩmNhung1, Huỳnh Công Chánh1, Phạm Anh Đức1,*, Nhữ Thị Hoàng Yến2

TÓM TẮT
Hoạt động chăn nuôi heo quy mô nhỏ đóng vai trò đáng kể và mang lại nhiều lợi ích về kinh tế
cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, nó cũng kèm theo những rủi ro về chất lượng môi trường, bao
gồm không khí, đất và nước, mà người chăn nuôi chưa hiểu biết hay quan tâm đúngmức. Nghiên
cứu này được thực hiện nhằm mô tả các thông số môi trường, hoạt động chăn nuôi và xử lý chất
thải tại các hộ gia đình nuôi heo quy mô nhỏ tỉnh Bình Định. Các mẫu phân tích chất lượng không
khí, nước thải, nước dưới đất và nước mặt được khảo sát tại 05 địa điểm của khu vực dự án vào
tháng 06 và tháng 09 năm 2023 phục vụ đánh giá hiện trạng môi trường. Về hoạt động chăn nuôi
heo quy mô nhỏ, khảo sát phiếu điều tra tại 100 hộ gia đình chăn nuôi heo quy mô nhỏ (50 – 100
con/hộ). Kết quả phân tích nước thải chăn nuôi heo cho thấy các thông số TSS (300 – 1.500 mg/L),
BOD5 (742 – 3.465 mg/L), COD (1.808 – 10.320 mg/L), T_N (39 – 463 mg/L) và Coliform (3,6x105 –
9,2x105 MPN/100 mL) vượt nồng độ cho phép xả ra nguồn nước không dùng được cho mục đích
cấp nước sinh hoạt từ 1,5 – 160 lần (QCVN 62:2016/BTNMT). Nguồn chất thải này đã gây ô nhiễm
các nguồn nước mặt xung quanh, hơn nữa có nguy cơ gây nhiễm bẩn môi trường đất, các tầng
nước dưới đất và chất lượng không khí. Khảo sát điều tra về hoạt động chăn nuôi heo cho thấy
69% số hộ gia đình mong muốn giữ nguyên quy mô như hiện tại, chỉ 6% số hộ có dự định tăng
quy mô; ngoài ra có đến 25% số hộ muốn giảm quy mô vì lo ngại rủi ro trong quá trình nuôi. Các
hộ nuôi heo quy mô nhỏ ở tỉnh Bình Định nhận thức được vấn đề ô nhiễm và đã có những biện
pháp xử lý sơ bộ chất thải phát sinh, trong đó xây dựng hầm biogas (không tách phân) chiếm tỷ lệ
cao nhất (89% số hộ) nhưng mức ô nhiễm của nước thải sau xử lý vẫn rất cao và không đạt nồng
độ cho phép xả thải. Hầu hết các hộ chăn nuôi heomongmuốn được hướng dẫn để tự đầu tư xây
dựng hệ thống xử lý nước, tuy nhiên chi phí đầu tư vẫn là rào cản không nhỏ đối với các hộ gia
đình trong hoạt động sản xuất này. Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ hội áp dụng cao khi triển khai
xây dựng mô hình xử lý nước thải cho các hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ tại tỉnh Bình Định.
Từ khoá: Chăn nuôi heo quy mô nhỏ, hiện trạng môi trường, mong muốn, nhận thức

GIỚI THIỆU
Các quốc gia đang phát triển ở trên thế giới cũng như
Đông Nam Á có sản lượng và mật độ heo nuôi khá
cao, hầu hết ở cấp độ hộ gia đình với quy mô chăn
nuôi nhỏ1. Việt Nam là điển hình, khoảng 80% đàn
heo được nuôi trong chuồng hay các trang trại chăn
nuôi quy mô nhỏ. Tại những trang trại này chất thải
phát sinh bao gồm phân heo, nước tiểu và nước rửa
chuồng thải ra môi trường chỉ xử lý sơ bộ hoặc thậm
chí không qua bất kỳ biện pháp xử lý nào2. Theo
kết quả khảo sát của Ogbuewu et al. (2012) và Vil-
lamar et al. (2018), lượng phân thải ra từ mỗi con heo
là 0,11 kg chất thải/con/ngày3 và khoảng 10L nước
thải/con/ngày4. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tuyên bố
rằng các bộ phận của động vật và phân gia cầm là
nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với các nguồn
nước5. Mối lo ngại của công chúng về ô nhiễm môi
trường do chăn nuôi heo đang dần gia tăng. Mối quan
tâm tập trung vào nitrogen (N) và phosphorous (P)

cũng như ô nhiễm kim loại nặng tồn lưu trong đất và
thực vật vì chất thải chăn nuôi heo chứa hàm lượng
N, P và kim loại nặng đáng kể. N và P là hai chất dinh
dưỡng chính dẫn đến hiện tượng phú dưỡng ở hồ và
sông, gây suy giảm chất lượng nước và môi trường
sống6. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chăn nuôi gia
súc, gia cầm là nguyên nhân chính gây ra tình trạng
phú dưỡng dẫn đến thiếu nước ở Trung Quốc và các
quốc gia Đông Nam Á. Hơn nữa, hàm lượng nitrate
(NO3

−) cao trong nước dưới đất do chănnuôi heo gây
ra có hại cho sức khỏe con người và đặc biệt là gây ra
chứng methemoglobin (rối loạn máu) ở trẻ sơ sinh 6.
Việc thải trực tiếp chất thải chăn nuôi heo chưa qua xử
lý đến khu đất trồng trọt xung quanh có thể dẫn đến
hàm lượng kim loại nặng tăng cao trong đất và sau đó
hấp thụ vào cây trồng, có thể gây nguy cơ tiềm ẩn cho
sức khỏe con người6. Cụ thể, Shi et al. (2011) đã công
bố tình trạng ô nhiễm các kim loại nặng như đồng
(Cu), kẽm (Zn) và cadmium (Cd) trong cây trồng do
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bón phân heo cho đất nông nghiệp7. Đối với chăn
nuôi heo quymônhỏ ởViệtNam, thiếu các cơ sở xử lý
thích hợp cùng với việc quản lý chất thải không đúng
cách đã gây ra mối đe dọa cho chất lượng môi trường.
Cần phải xem xét tác động của chăn nuôi heo quy mô
nhỏ đến môi trường địa phương, đặc biệt chú ý đến
những rủi ro tiềm ẩn lâu dài2.
Bình Định là tỉnh ven biển miền Trung, cùng với
ngành công nghiệp và xây dựng thì nông nghiệp là
ngành kinh tế chính của tỉnh, trong đó ngành chăn
nuôi chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kinh tế nông
nghiệp. Heo là loại vật nuôi chủ yếu trong hoạt động
chăn nuôi của tỉnh. Tính đến tháng 06/2023, tổng
đàn heo của tỉnh Bình Định đạt 667.843 con, không
kể heo con chưa tách đàn8. Năm 2023 và giai đoạn
2021 – 2025, toàn tỉnh Bình Định tiếp tục duy trì và
phát triển các vùng chăn nuôi heo trọng điểm. Ðẩy
mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào
chăn nuôi, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung
và đảm bảo các điều kiện về an toàn dịch bệnh, nâng
cao chất lượng cho sản phẩm thịt heo Bình Ðịnh.
Theo đó, ngành nông nghiệp xác định xây dựng vùng
chăn nuôi heo trọng điểm tập trung ở các huyện, thị
xã: Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Nhơn và Phù Cát với
khoảng 70% tổng đàn heo toàn tỉnh9. Hiện nay, Bình
Định đang tập trung hoàn thiện kế hoạch phát triển
các vùng chăn nuôi heo tập trung theo hướng ứng
dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn dịch bệnh gắn
với bảo vệ môi trường. Điển hình thị xã An Nhơn
có 41 trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn với
4 trang trại được công nhận cơ sở chăn nuôi an toàn
dịch bệnh; huyện Hoài Ân có 32 trang trại chăn nuôi
tập trung quy mô lớn với 5 trang trại áp dụng công
nghệ cao10. Tuy nhiên, hoạt động chăn nuôi heo quy
mô nhỏ vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể (hơn 8.000 hộ
chăn nuôi) trong ngành chăn nuôi của tỉnh 11. Vấn đề
ô nhiễm môi trường do chăn nuôi không chỉ ở riêng
tỉnh BìnhĐịnhmà diễn ra ở khắp các tỉnh/thành trên
cả nước, khoảng 80% chất thải chưa xử lý từ quá trình
nuôi dưỡng, chăm sóc và vệ sinh chuồng trại xả thải
vào môi trường tự nhiên. Những nguồn thải từ hoạt
động chăn nuôi heo (khoảng 2 kg chất thải/con/ngày)
có hàm lượng ônhiễmcao và chứa cácmầmbệnh, nếu
không được xử lý đúng mức sẽ gây ảnh hưởng trực
tiếp đến sức khỏe người dân và bùng phát dịch bệnh
cho vật nuôi12. Hiện nay, hầu hết các hộ gia đình
đều có hệ thống thu gom nước thải chăn nuôi nhưng
chủ yếu là sử dụng hầm biogas. Những thông số ô
nhiễm sau công đoạn xử lý này có giảm, tuy nhiên vẫn
còn cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn xả thải và không
thể tránh khỏi việc gây ô nhiễm đếnmôi trường xung
quanh. Nghiên cứu này nhằmmục đích là để đánh giá
ảnh hưởng của chất thải chăn nuôi heo quy mô nhỏ

đến chất lượngmôi trường ở tỉnh Bình Định. Kết quả
đánh giá này được sử dụng làm cơ sở đề xuất các giải
pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo quy mô nhỏ (từ
50 – 100 con) cho tỉnh Bình Định.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Khu vực nghiên cứu
Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, nằm
trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Lãnh thổ
của tỉnh trải dài 110 km theo hướng Bắc – Nam, diện
tích tự nhiên: 6.071,3 km2, diện tích vùng lãnh hải:
36.000 km2. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, điểm
cực Bắc có tọa độ:14◦42’10 Bắc, 108◦55’4 Đông. Phía
Nam giáp tỉnh Phú Yên, điểm cực Nam có tọa độ:
13◦39’10 Bắc, 108◦54’00 Đông. Phía Tây giáp tỉnh
Gia Lai, điểm cực Tây có tọa độ: 14◦27’ Bắc, 108◦27’
Đông. Phía Đông giáp biển Đông với bờ biển dài 134
km, điểm cực Đông là xã Nhơn Châu (Cù Lao Xanh)
thuộc thành phố Qui Nhơn, có tọa độ: 13◦36’33 Bắc,
109◦21’ Đông (Hình 1). Khí hậu của Bình Định có
tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa; nhiệt độ không khí
trung bình năm ở khu vực miền núi biến đổi 20,1 -
26,1◦C; tại vùng duyên hải là 27◦C. Tổng lượng mưa
trung bình năm khá cao, là 1.751mm; mùa khô kéo
dài từ tháng 01 – 08, mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 –
1213.

Phương pháp thu mẫu và phân tích thí
nghiệm
Tiến hành thu 34mẫuphân tích chất lượng không khí,
nước thải, nước đất nước và nước mặt ở 05 vị trí tại
03 Huyện/Thị xã vào tháng 06 và tháng 09 năm 2023
(Bảng 1). Phương pháp thu và phân tích mẫu được
thực hiện theo hướng dẫn QCVN, TCVN của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hay Vilas công nhận.
Việc lấy mẫu và phân tích H2S và NH3 tuân theo
phương pháp MASA 701, mẫu không khí được bơm
hút lần lượt với tốc độ 0,5L/phút (bơm MP -∑300
Sibata) trong thời gian 30 – 60 phút, H2S được hấp
thụ bằng dung dịch Cd(OH)2 với thể tích xác định,
NH3 hấp thụ bằng H2SO4 0,1N và được vận chuyển
về phòng thí nghiệm để phân tích trong vòng 24 giờ.
Ở phòng thí nghiệm, dung dịch đã hấp thụ H2S được
phân tích trắc quang bằng đo phổ methylene xanh
tại bước sóng 670 nm, dung dịch NH3 được hấp thụ
H2SO4 0,1N được phân tích trắc quang bằng phenat
tại bước sóng 650 nm, sau đó tiến hành dựng đường
chuẩn14.
Tại các vị trí xả nước thải ra nguồn tiếp nhận, sử dụng
bình 2,0L thu mẫu nước thải ở trung tâm dòng chảy,
nơi có dòng chảy xoáy mạnh nhằm đảm bảo pha trộn
tốt để không xảy ra sự lắng cặn, tránh rác gây bít tắc
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Hình 1: Khu vực nghiên cứu và vị trí thu mẫu

miệng bình15,16. Đối với thu mẫu nước sông rạch, sử
dụng bình 2,0L thu mẫu ở giữa dòng cách mặt nước
30 – 40 cm; hướng miệng bình lấy mẫu về phía dòng
nước tới, tránh đưa rác, lá cây vào bình 15,16. Trong
khi đó, thu mẫu nước dưới đất được thực hiện ngay
tại các giếng khoan có sẵn ởhộ gia đình chănnuôi heo,
mẫu được lấy bằngmáy bơm; cần bơm bỏ lượng nước
ban đầu cho đến khi pH của nước không thay đổi, sau
đó thu mẫu nước đầy bình 2,0L15,16. Mẫu được giữ
lạnh ở nhiệt độ thấp hơn 40C, sau đó chuyển ngay đến
phòng thí nghiệm nhằm tránh các phản ứng sinh hóa
xảy ra làm sai lệch kết quả15,16. Các chỉ tiêu đo trực
tiếp tại hiện trường bằngmáyđoHACHHQ40Dgồm:
pH (nước thải); pH, oxy hoà tan (DO) (nước mặt);
pH, tổng chất rắn hòa tan (TDS) (nước dưới đất).
Đối với các chỉ tiêu nước thải và nước mặt, xác định
tổng chất rắn lơ lửng (TSS) với giấy lọc đã làm bay hơi
nước trong tủ sấy ở nhiệt độ 103 – 1050C đến khối
lượng không đổi17; nhu cầu oxy sinh học (BOD5)
bằng phương pháp pha loãng và cấy tác nhân gây
ức chế quá trình nitrate hóa18; nhu cầu oxy hóa học
(COD) bằng phương pháp dicromat19; xác định tổng
nitrogen (T_N) áp dụng cách vô cơ hóa xúc tác sau
khi khử bằng hợp kim Devarda 20; phát hiện và đếm
vi khuẩn coliform (nước thải và nước mặt) và Es-
cherichia coli (E. coli) (nước dưới đất) giả định có thể
có mặt trong 100 mL mẫu thử, từ số các ống thử kết
quả xác nhận dương tính21. Các chỉ tiêu nước dưới

đất như nitrate (NO3
−) bằng phương pháp trắc phổ

dùng acid sulfosalicylic với nitrate và tiếp theo xử lý
với kiềm22; xác định ammonia (NH4

+) áp dụng đo
quang phổ ở bước sóng khoảng 655 nm của hợp chất
màu xanh được tạo bởi phản ứng của ammonia với
salicylate và ion hypochlorite có sự tham gia của natri
nitrosopentacyano sắt (III) tacyano sắt (III) (natri ni-
troprusside)23. Các chỉ tiêu phân tích thu vào tháng
06 và tháng 09 năm 2023 được trình bày dưới dạng
trung bình.

Điều tra xã hội học
Đối tượng nghiên cứu là các hộ chăn nuôi heo quy
mô nhỏ (50 – 100 con/hộ) của tỉnh Bình Định, với cỡ
mẫu được chọn là 100. Theo số liệu từ Cục Thống kê
tỉnh Bình Định (2022) 8 và tham vấn của Chi cục Bảo
vệ Môi trường Bình Định, tiến hành chọn các hộ có
quymô sản xuất và phương thức chăn nuôimang tính
đặc trưng tại 04 Huyện/Thị (Hình 1), cụ thể: huyện
Hoài Ân (30 hộ), thị xã Hoàn Nhơn (30 hộ), thị xã
An Nhơn (20 hộ) và huyện Tây Sơn (30 hộ). Khảo sát
điều tra được thực hiện nhằm thu thập thông tin về
đặc điểm chăn nuôi và việc xử lý chất thải chăn nuôi ở
các hộ gia đình chăn nuôi heo. Tiến hành thu thập các
thông tin về quymô, thời gian, mục đích chăn nuôi, số
lượngheođangnuôi, biện pháp xử lý chất thải hiện tại,
mong muốn xây dựng hệ thống xử lý chất thải, kinh
phí có thể đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải
chăn nuôi…
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Bảng 1: Vị trí thumẫu các thông số chất lượngmôi trường

Stt Mã vị trí Khu vực thu mẫu Tọa độ

1 K1 Xã Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn X=592616; Y=1537791

2 K2 Xã Hoài Xuân, Thị xã Hoài Nhơn X=585431; Y=1597952

3 K3 Xã Hoài Xuân, Thị xã Hoài Nhơn X=585765; Y=1598966

4 K4 Xã An Đức, Huyện Hoài Ân X=574212; Y=1586864

5 K5 Xã An Đức, Huyện Hoài Ân X=574728; Y=1587203

Phân tích số liệu
Thống kê mô tả cơ bản về dữ liệu chất lượng môi
trường đã được tính toán bao gồm số lượngmẫu được
thu thập, khoảng biến thiên, giá trị trung bình, trung
vị và độ lệch chuẩn. Các giá trị này lần lượt là thước
đo xu hướng trung tâm và độ phân tán, được sử dụng
để tóm tắt dữ liệu.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Đặc điểm hoạt động chăn nuôi heo
Theo kết quả khảo sát 100 hộ chăn nuôi heo quy mô
nhỏ ở 04Huyện/Thị xã của tỉnh BìnhĐịnh, hoạt động
chăn nuôi vẫn là nguồn thu nhập chính của hầu hết
các hộ gia đình, ngoại trừ một số hộ có kinh doanh
thực phẩm chăn nuôi nhưng cũng liên quan đến chăn
nuôi gia súc, gia cầm. Ngoài chăn nuôi heo, có khoảng
35% số hộnuôi thêmbò và 1,0%nuôi thêmgà. Những
nông dân này đã có kinh nghiệm chăn nuôi heo, minh
chứng là có đến 87% số hộ đã có trên 5 năm kinh
nghiệm nuôi heo. Điều này cho thấy chăn nuôi có thể
được xem là nghề truyền thống đối với các hộ nông
dân của tỉnh BìnhĐịnh. Kết quả khảo sát đã ghi nhận
số lượng hộ chăn nuôi quymô 50 – 70 con là cao nhất,
chiếm 49,0%; tiếp đến là quy mô 70 – 90 con (chiếm
19%); trên 100 con là 15%; có 11% số hộ nuôi từ 90 –
100 con; và chỉ 6% số hộ nuôi dưới 50 con (Hình 2).
Đối tượng nghiên cứu là các hộ chăn nuôi heo quymô
nhỏ của tỉnh Bình Định, được đề nghị với số lượng
heo nuôi từ 50 – 100 con/hộ, tuy nhiên quá trình khảo
sát thực tế có sự biến động số lượng trong một số hộ
do heo đến thời kỳ xuất chuồng (số lượng giảm) hay
sinh sản (số lượng tăng). Các hộ chăn nuôi heo cũng
cho biết về dự định thay đổi quymô chăn nuôi, cụ thể:
69% số hộ mong muốn giữ nguyên quy mô như hiện
tại; chỉ 6% số hộ có dự định tăng quy mô, ngoài ra có
đến 25% số hộ muốn giảm quy mô vì lo ngại rủi ro
trong quá trình nuôi (Hình 3). Những ghi nhận này
tương tự với kết quả khảo sát tình hình chăn nuôi gia
súc và gia cầm, trong đó có hoạt động chăn nuôi heo
ở ngoại ô của thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai24.
Hầu hết các hộ chăn nuôi còn cho biết họ chọn nuôi
heo vì dễ tiêu thụ, tuy nhiên chi phí chăn nuôi hiện

Hình 2: Quy mô heo của các hộ chăn nuôi

nay tăng khá cao, lên đến 3 – 4 triệu đồng/con (từ heo
giống cho đến khi xuất chuồng). Cụ thể, để đầu tư cho
quy mô nuôi 50 – 70 con, tổng số vốn dao động trong
khoảng 200 triệu, đây là số vốn khá lớn so với khả
năng của các hộ chăn nuôi. Trong khí đó, lợi nhuận
không cao, dưới 1 triệu đồng/con cho thời gian nuôi
khoảng 05 tháng. Đây là con số khá thấp, đặc biệt
trong thời gian vừa qua, chỉ đạt 500 nghìn đồng/con
do giá thức ăn chăn nuôi tăng nhưng giá heo thịt lại
giảm. Trong trường hợp nếu dịch bệnh xảy ra, thì
rủi ro trong chăn nuôi heo qúa cao, đó cũng là lý do
người nông dân ngại tăng quymô đàn heo. Trong quá
trình chăn nuôi, người nông dân chủ yếu tiếp nhận
các thông tin về hoạt động này từ các phương tiện
truyền thông đại chúng như báo, đài, internet (chiếm
74%); tiếp đến là công tác khuyến nông (56%); cuối
cùng là thông tin từ người quen (36%). Như vậy, kênh
thông tin đại chúng vẫn là phương tiện truyền thông
hiệu quả và quan trọng, các cơ quan chức năng cần
chú trọng trong việc phổ biến, hướng dẫn cho các hộ
chăn nuôi. Một vấn đề đáng ghi nhận khác, chỉ có
khoảng 20% số hộ thường xuyên tham gia vào các
buổi tập huấn/phổ biến khuyến nông do các cơ quan
chức năng tổ chức. Vì vậy, cần có chính sách thay đổi
phương thức tổ chức để các buổi hướng dẫn đạt lợi
ích thiết thực chi các hộ chăn nuôi.
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Hình 3: Dự định thay đổi quy mô chăn nuôi

Hiện trạng xử lý chất thải
Kết quả khảo sát về các loại chất thải phát sinh từ hoạt
động chăn nuôi heo, 100% số hộ cho rằng hoạt động
chăn nuôi đã phát sinh chất thải, trong đó có đến 49%
số hộ cho rằng chất thải phát sinh từ hoạt động nuôi
heo gồm nước thải, khí thải và chất thải rắn; tiếp đến,
nước thải và khí thải (27%);
nước thải (19%); nước thải và chất thải rắn (5%)
(Hình 4). Bước đầu, các hộ chăn nuôi đã ứng dụng
một biện pháp kiểm soát chất thải, Hình 5 thể hiện
các hình thức xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động
chăn nuôi heo, trong đó xây dựng hầm biogas (không
tách phân) chiếm tỷ lệ cao nhất, lên đến 89% số hộ.
Ngoài ra, có 15% số hộ chăn nuôi heo nhận được ý
kiến phản ảnh từ các hộ dân sinh sống xung quanh
về các vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường xung
quanh và sông rạch; mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi
chưa xử lý kịp, tình trạng biogas chưa xử lý triệt để
chất thải, mùi hôi từ công trình biogas… So với tỉnh
Bình Định cùng thời điểm khảo sát, chỉ có khoảng
31% số hộ chăn nuôi heo ở thành phố Pleiku được ghi
nhận có xây dựng bể biogas. Trong đó, tập trung chủ
yếu là các hộ chăn nuôi quy mô trên 50 con và một số
chăn nuôi quymô từ 10 – 50 con, hầu như các hộ chăn
nuôi quy mô dưới 10 con không xây dựng biogas 24.

Hiện trạng môi trường tại một số khu vực
chăn nuôi heo quymô nhỏ

• Đánh giá chất lượng không khí

Nồng độ trung bình của H2S và NH3 đo được tại
các hộ chăn nuôi heo ở khu vực khảo sát biến thiên
từ 0,016 ± 0,0058 mg/m3 và 0,091 ± 0,0316 mg/m3

(Bảng 2). Nhìn chung, các thông số đo này đạt Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong
không khí xung quanh (QCVN 06:2009/BTNMT).
Tuy nhiên, phát hiện nồng độ H2S và NH3 có trong
môi trường không khí xung quanh như vậy là vấn đề
cần xem xét thêm trong thời gian tới.

Hình 4: Chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi
heo

Hình 5: Các hình thức xử lý chất thải phát sinh của
các hộ chăn nuôi

• Đánh giá chất lượng nước thải

Các thông số nước thải từ các hộ chăn nuôi heo được
thể hiện trong Bảng 2. Kết quả phân tích cho thấy,
chỉ có giá trị pH (6,98 ± 0.80) đạt Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về các giá trị đo của nước thải chăn
nuôi (QCVN 62:2016/BTNMT). Trong khi đó, các
thông số TSS (680± 483mg/L), BOD5 (1.571± 1.112
mg/L), COD (4.154 ± 3.533 mg/L), T_N (209 ± 194
mg/L) vàColiform (6,9x105 ± 232.809MPN/100mL)
vượt nồng độ cho phép xả ra nguồn nước dùng được
hay không được dùng chomục đích sinh hoạt từ 1,5 –
160 lần, trong đó các yếu tố gây nhiễm bẩn cao nhất là
BOD5, COD và Coliform (QCVN 62:2016/BTNMT).
Như vậy, các hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ (50 –
100 con) cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải
nhằmgiảm thiểumức độ ô nhiễmmôi trường và ngăn
ngừa rủi ro đối với sức khỏe con người. Chất thải
chăn nuôi heo chứa lượng chất dinh dưỡng N cao
(13,9 ± 14%)25. Mặt khác, nước thải chăn nuôi heo
chứa hàm lượng chất dinh dưỡng, chất hữu cơ và cả vi
sinh vật gây bệnh rất cao. Cụ thể, nồng độ COD xác
định được, biến thiên từ 24.000 – 65.000 mg/L26,27.
Nếu không được xử lý đúng yêu cầu kỹ thuật, nước
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thải chăn nuôi heo sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng cho
nguồn nước và tiềm ẩn lan truyền dịch bệnh.

• Đánh giá chất lượng nước dưới đất

Bảng 2 trình bày kết quả phân tích các thông số chất
lượng nước dưới đất đo ở những giếng khoa của các
hộ gia đình chăn nuôi heo tỉnh Bình Định. Các thông
số pH (6,12± 0,13), TDS (53± 43mg/L),NO3

− (2,06
± 2,88 mg/L), NH4

+ (0,01 ± 0,03 mg/L) và E. coli
(KPH) đạt nồng độ cho phép về chất lượng nước dưới
đất (QCVN 09:2015/BTNMT). Tuy nhiên, cần quan
tâm đến các nồng độ NO3

−, NH4
+ và Coliform để

có thể đưa ra biện pháp kiểm soát hiệu quả hơn. Có
thể thấy, ô nhiễm nước dưới đất doNH4

+ gây ra cũng
được xác định trong mẫu nước dưới đất tại các trang
trại chăn nuôi heo ở tỉnhHưng Yên, cao gấp 3 – 11 lần
so với giới hạn cho phép28.

• Đánh giá chất lượng nước mặt

Các thông số chất lượng nướcmặt tại những thủy vực
xung quanh các hộ chăn nuôi heo được thể hiện trong
Bảng 2. Chỉ có giá trị pH (6,98± 0.80) đạt Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về sử dụng cho mục đích cấp nước
sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường) và bảo
tồn thực vật và động thủy sinh (QCVN 08:2015/BT-
NMT). Trong khi đó, hầu hết giá trị đo của các thông
sốTSS (36± 14mg/L),DO (3,27± 0,41mg/L), BOD5

(8,2 ± 6,6 mg/L), COD (18,4 ± 17,8 mg/L) và Co-
liform (4.560 ± 2.895 MPN/100 mL) vượt nồng độ
cho phép về sử dụng chomục đích cấp nước sinh hoạt
(sau khi áp dụng xử lý thông thường) và bảo tồn thực
vật và động vật thủy sinh (QCVN 08:2015/BTNMT –
Cột A), hay nồng độ cho phép về dùng cho mục đích
cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử
lý phù hợp (QCVN 08:2015/BTNMT – Cột B). Điều
nàyminh chứng thêm rằng, các hộ chăn nuôi heo quy
mô nhỏ cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải.
Theo kết quả khảo sát chất lượng nước mặt gần các
trang trại chăn nuôi heo ở tỉnh Hưng Yên cho thấy
tình trạng nồng độ các chất ô nhiễm BOD5, COD và
NH4

+ càng rõ rệt hơn, vượt giới hạn cho phép lần
lượt tới 58, 106 và 58 lần28. Coliform là một yếu tố
gây ô nhiễm khác của nước mặt gần các trang trại
chăn nuôi heo. Cao et al. (2021) cũng ghi nhận Col-
iform trung bình rất cao trong nướcmặt gần các trang
trại chăn nuôi heo (23.250 MPN/100mL)29, thậm chí
không đạt chất lượng nước dùng cho giao thông thuỷ
và cácmục đích khác với yêu cầunước chất lượng thấp
(QCVN 08:2015 – Cột B2).

Nhận thức công tác bảo vệmôi trường
Trong số 100 hộ chăn nuôi heo được khảo sát, có 89%
số hộ cho biết hoạt động chăn nuôi có phát sinh chất
thải gây ô nhiễm và 11% số hộ khẳng định hoạt động
chăn nuôi không gây ô nhiễmmôi trường. Tuy nhiên,
có 91% số hộ chăn nuôi heo cho rằng chất thải phát
sinh đã được xử lý, chỉ 9% số hộ nói chất thải chưa
được xử lý. Kết quả khảo sát về mong muốn được
hướng dẫn áp dụng các mô hình xử lý nước thải hiệu
quả phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo là có đến
88% số hộ rất mong muốn hoặc mong được hướng
dẫn, chỉ 12% số hộ không có ý kiến (Hình 6). Như
vậy cơ hội phổ biến mô hình xử lý chất thải chăn nuôi
heo quy mô nhỏ cho nông dân ở tỉnh Bình Định rất
khả quan. Để chứng minh cho điều này, có đến 84%
số hộ chọn tự bỏ chi phí đầu tư xây dựng hệ thống
xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo.
Hình 7 thể hiện khả năng có thể đầu tư của các hộ
chăn nuôi heo quy mô nhỏ của tỉnh Bình Định. Mặc
dù, tỷ lệ các hộmongmuốn được hướng dẫn xây dựng
và tự đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn
nuôi heo rất cao, tuy nhiên chi phí đầu tư vẫn là rào
cản không nhỏ đối với hoạt động sản xuất này. Hoạt
động chăn nuôi heo theo quy mô hộ gia đình, xử lý
chất thải mới ở mức xây hầm ủ biogas nhỏ, cũng như
rào cản chi phí cho đầu tư xây dựng hệ thống xử lý
nước thải là những nguyên nhân gây ô nhiễm moi
trường cục bộ ở các vùng có mật độ nuôi cao ở tỉnh
Bình Định. Liên quan đến giải pháp giảm thiểu ô
nhiễm môi trường do chăn nuôi heo gây ra, Nguyễn
Thanh Giao và cs. (2020) đã đề xuất một số giải pháp
nhằm giảm thiểu ô nhiễm do chất thải chăn nuôi heo
đến chất lượng nước mặt tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc
Trăng, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền và
tập huấn nâng cao kỹ thuật nuôi và xử lý chất thải30.
Đối với những hộ chăn nuôi mong muốn tiếp tục sử
dụng biogas nên kết hợp ao nuôi cá, thả thêm thực vật
thủy sinh để tăng hiệu quả của mô hình nuôi cá và xử
lý chất thải.

KẾT LUẬN
Những phát hiện từ nghiên cứu này chỉ ra rằng chất
thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo quy mô hộ
gia đình là đáng kể và có thể gây rủi ro lớn cho môi
trường khi chúng được thải ramà không có biện pháp
xử lý hiệu quả. Các thông số phân tích nước thải như
TSS (680 ± 483 mg/L), BOD5 (1.571 ± 1.112 mg/L),
COD (4.154 ± 3.533 mg/L), T_N (209 ± 194 mg/L)
và Coliform (6,9x105 ± 232.809 MPN/100 mL) vượt
nồng độ cho phép xả ra nguồn nước dùng được hay
không được dùng chomục đích sinh hoạt từ 1,5 – 160
lần. Hầu hết giá trị đo của các thông số chất lượng
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Bảng 2: Thống kêmô tả về các thông số chất lượngmôi trường tại một số khu vực chăn nuôi heo quymô nhỏ
tỉnh Bình Định năm 2023

Stt Thông số (đơn vị) Thống kê mô tả

Khoảng biến thiên Trung vị Trung bình± SD

Không khí

1 H2S (mg/m3) 0,009 – 0,024 0,015 0,016± 0,0058

2 NH3 (mg/L) 0,055 – 0,140 0,097 0,091± 0,0316

Nước thải

1 pH 6,25 – 7,88 6,50 6,98± 0,80

2 TSS (mg/L) 300 – 1.500 480 680± 483

3 BOD5 (mg/L) 742 – 3.465 1.527 1.571± 1.112

4 COD (mg/L) 1.808 – 10.320 3.648 4.154± 3.533

5 T_N (mg/L) 39 – 463 111 209± 194

6 Coliform (MPN/100mL) 3,6x105 – 9,2x105 7,9x105 6,9x105 ± 232.809

Nước dưới đất

1 pH 6,01 – 6,32 6,05 6,12± 0,13

2 TDS 20 – 123 67 53± 43

3 NO3
− (mg/L) 0,13 – 7,02 0,75 2,06± 2,88

4 NH4
+ (mg/L) 0 – 0,06 0 0,01± 0,03

5 E. coli (MPN/100mL) KPH KPH KPH

Nước mặt

1 pH 6,21 – 6,49 6,40 6,36± 0,13

2 TSS (mg/L) 20 – 50 39 36± 14

3 DO (mg/L) 3,01 – 3,99 3.10 3,27± 0,41

4 BOD5 (mg/L) 3,0 – 19,0 5,0 8,2± 6,6

5 COD (mg/L) 6,0 – 48,0 10,0 18,4± 17,8

6 T_N (mg/L) 0,26 – 3,61 0,46 0,68± 0,60

7 Coliform (MPN/100mL) 2,6x103 – 9,6x103 3,5x105 4.560± 2.895

Hình 6: Mong muốn được hướng dẫn áp dụng các
mô hình xử lý nước thải hiệu quả

Hình7: Khảnăng có thểđầu tư của các hộ chănnuôi
heo
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nước mặt xung quanh các hộ chăn nuôi heo như TSS
(36± 14mg/L), DO (3,27± 0,41mg/L), BOD5 (8,2±
6,6 mg/L), COD (18,4± 17,8 mg/L), Coliform (4.560
± 2.895 MPN/100 mL) không đạt nồng độ cho phép
về sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt và bảo
tồn động thực vật thủy sinh, hay nồng độ cho phép
về dùng chomục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải
áp dụng công nghệ xử lý phù hợp. Ngoài ra, cần quan
tâm đến các nồng độ NO3

−, NH4
+ và Coliform của

nước dưới đất để có thể đưa ra biện pháp kiểm soát
hiệu quả hơn.
Khảo sát điều tra xã hội học về hoạt động chăn nuôi
heo cho thấy hầu hết các hộ gia đình (69%) mong
muốn giữ nguyên quy mô chăn nuôi như hiện tại, chỉ
6% số hộ muốn tăng quy mô. Ngoài ra có đến 25%
số hộ muốn giảm quy mô chăn nuôi vì lo ngại rủi ro
trong quá trình nuôi. Họ cũng cho biết để đầu tư cho
quy mô nuôi 50 – 70 con, tổng số vốn dao động trong
khoảng 200 triệu, đây là số vốn khá lớn so với khả
năng của các hộ chăn nuôi. Trong khí đó, lợi nhuận
không cao, dưới 1 triệu đồng/con cho thời gian nuôi
khoảng 05 tháng. Tất cả số hộ chăn nuôi cho rằng hoạt
động chăn nuôi phát sinh chất thải, trong đó 49% số
hộ cho rằng chất thải phát sinh từ hoạt động nuôi heo
gồmnước thải, khí thải và chất thải rắn; tiếp đến, nước
thải và khí thải (27%); nước thải (19%); nước thải và
chất thải rắn (5%). Họ cũng khẳng định đã có những
biện pháp xử lý sơ bộ chất thải phát sinh từ hoạt động
chăn nuôi heo, việc xây dựng hầm biogas (không tách
phân) chiếm tỷ lệ cao nhất, lên đến 89%/tổng số hộ.
Điều đáng lạc quan là có 88% số hộ rất mong muốn
được hướng dẫn để tự đầu tư xây dựng hệ thống xử
lý nước thải chăn nuôi heo, tuy nhiên chi phí đầu tư
vẫn là rào cản không nhỏ đối với các hộ chăn nuôi
trong hoạt động sản xuất này. Hơn nữa, có đến 84%
số hộ chọn tự bỏ chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử
lý nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo.
Nghiên cứu này cho thấy cơ hội triển khai các biện
pháp xử lý chất thải và bảo vệ môi trường ở những
vùng có hoạt động chăn nuôi heo cấp độ hộ gia đình
phát triển mạnh tỉnh Bình Định rất khả quan. Đồng
Thời nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu và đưa
vào áp dụng các mô hình xử lý nước thải chăn nuôi
quy mô nhỏ để giảm ô nhiễm môi trường.
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Assessing the livestock raising and waste treatment of small-scale
pig farming households in Binh Dinh Province

Nguyen Thuy Lan Chi1, Tran CamNhung1, Huynh Cong Chanh1, Pham Anh Duc1,*, Nhu Thi Hoang Yen2

ABSTRACT
Small-scale pig farming played a important role and brought effective economic benefits to house-
holds. However, it also caused risks to environmental quality, including air, soil and water, that
farmers did not understand or paid enough attention. This study aimed to describe environmental
parameters, livestock raising activities andwaste treatment of small-scale pig farminghouseholds in
Binh Dinh province. The samples for air, wastewater, groundwater and surface water analysis were
surveyed at 05 sites of the project area in June and September of 2023 to evaluate the environ-
mental quality status in study area. For the small-scale pig raising activities, data was investigated
at 100 households in 04 District /Towns. The results indicated that the wastewater parameters col-
lected at the pig farming households, with of TSS (300 – 1,500 mg/L), BOD5 (742 – 3,465 mg/L),
COD (1.808 –10,320 mg/L), T_N (39 – 463 mg/L) and Coliform (3.6x105 – 9,2x105 MPN/100 mL).
These findings exceeded from 1.5 – 160 times the allowable concentration for discharge into water
sources that could not be used for domestic water supply purposes (QCVN 62:2016/BTNMT). These
wastes have polluted surrounding surface water sources, furthermore, there was a risk of contam-
inating the air quality, soil environment, and groundwater layers. The survey results on pig raising
activities showed that most households (69%) desired to keep the current scale, only 6% of farmers
hoped to increase the scale. In addition, up to 25% of total farmers wanted to reduce the farming
scale because they were afraid of risks in the pig raising process. Nowadays, small-scale pig farming
households in Binh Dinh province have been aware of the pollution problem and taken preliminary
measures for the waste treatment generated, of which building biogas digesters (without manure
separation) accounted for the highest proportion (89% of the total number of households). How-
ever, the pollutant content of treated wastewater has been still high and exceeded the allowable
discharge concentration. Most pig raising households would like to be guided to invest in building
their own wastewater treatment systems, but investment costs were still a significant barrier for
households in this production activity. Research results showed that the high application oppor-
tunities when popularizing the construction of wastewater treatment models for small-scale pig
raising households in Binh Dinh province.
Key words: Small-scale pig farming, environmental status, desire, aware
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	GIỚI THIỆU 
	PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	Khu vực nghiên cứu 
	Phương pháp thu mẫu và phân tích thí nghiệm
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